
STT Mã TTS Họ và tên Ngày sinh Số CMND Đơn vị
Giới 

tính

1 V147-007 Vũ Mạnh Dũng 17/12/2000 008200002922 Tuyên Quang Nam

2 V147-016 Nguyễn Thế Mạnh 20/08/2003 024203003945 Bắc Giang Nam

3 V147-008 Huỳnh Công Hậu 21/12/1995 091095016736 Kiên Giang Nam

4 V147-009 Nguyễn Văn Hiệp 15/04/1998 042098005590 Hà Tĩnh Nam

5 V147-012 Ngân Văn Hoan 30/12/1993 038093024267 Thanh Hóa Nam

6 V147-014 Phạm Ngọc Huỳnh 10/06/1998 042098002734 Hà Tĩnh Nam

7 V147-021 Phạm Thanh Sơn 05/04/2004 087204001899 Đồng Tháp Nam

8 V147-022 Vũ Nam Sơn 02/12/2001 019201001168 Thái Nguyên Nam

9 V147-024 Nguyễn Hữu Tài 12/01/2000 042200008722 Hà Tĩnh Nam

10 V146-032 Trương Văn Ước 18/03/1997 040097001284 Nghệ An Nam

11 V145-010 Lê Thị Mai Loan 14/06/2000 045300003139 Quảng Trị Nữ

12 V145-018 Hoàng Thị Nguyệt 10/09/2004 042304003847 Hà Tĩnh Nữ

13 V145-019 Đoàn Thị Nhi 19/01/2004 008304005784 Tuyên Quang Nữ

14 V145-017 Phạm Thị Thảo Nguyên 29/10/2003 040303011417 Nghệ An Nữ

15 V148-010 Đậu Đình Dũng 23/07/2003 038203026292 Thanh Hóa Nam

16 V148-028 Võ Viết Thanh 31/05/2002 080202010546 Đồng Nai Nam

17 V147-002 Nguyễn Đình Cảnh 05/05/1994 038094000451 Thanh Hóa Nam

18 V146-015 Hoàng Nùng 01/01/2002 010202000135 Lào Cai Nam

19 V147-026 Nguyễn Hữu Thành 01/12/2002 040202014381 Nghệ An Nam

20 V147-015 Lê Quốc Lâm 15/12/2002 064202011168 Gia Lai Nam

21 V147-019 Trương Đình Quý 25/11/2002 038202018167 Thanh Hóa Nam

22 V142-025 Nguyễn Thanh Vũ 13/08/1995 352258337 An Giang Nam

23 V147-018 Nguyễn Văn Quả 28/02/2001 046210003648 Thừa Thiên Huế Nam

24 V148-003 Nguyễn Thanh Bình 07/08/2023 089205018870 An Giang Nam

25 V146-026 Nguyễn Đình Toàn 20/02/1996 038096030500 Thanh Hóa Nam

26 V148-013 Nguyễn Trọng Hiếu 10/05/1997 062097000778 Kon Tum Nam

27 V148-015 Quang Văn Hưng 17/02/2001 040201016482 Nghệ An Nam
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